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                                                                                       (Đề gồm 02 trang)
A. MA TRẬN
	Nội dung kiến thức
	Mức độ nhận thức

	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Sinh vật và môi trường

	-Biết dấu hiệu điển hình của quần xã 
- Biết các NTST, ảnh hưởng của các NTST
	- Trình bày mqh cùng loài, áp dụng trong sản xuất
	
	
	

	
	3
	2,4
	
	
	
	
	1
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	2,4
	1
	1,0

	2. Hệ sinh thái
	- Biết khái niệm quần thể

- Khái niệm lưới thức ăn, t/p của chuỗi t/ăn
	- Ảnh hưởng của MT tới quần thể 

- điểm giống nhau giữa quần thể và q/xã 

- Phân biệt quần thể
	
	
	

	
	3
	1,2
	
	
	3
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	2,4
	
	

	3. Con người, dân số và MT 
	-  Biết các yếu tố bảo vệ môi trường
	- Tác động của con người tới MT
	
	
	

	
	1
	0,4
	
	
	1
	0,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	0,8
	
	

	4. Bảo vệ MT 
	
	- Biện pháp hiệu quả nhất trong bảo vệ MT
	- Trình bày tình hình ô nhiễm MT tại địa phương
- Vận dụng giải thích lí do phải bảo vệ hệ sinh thái
	- Xây dựng lưới T/ă hoàn chỉnh
	

	
	
	
	
	
	1
	0,4
	
	
	
	
	2
	2,0
	
	
	1
	1,0
	1
	0,4
	3
	3,0

	Tổng
	7
	4,0
	
	
	5
	2,0
	1
	1,0
	
	
	2
	2
	
	
	1
	1
	12
	6,0
	4
	4,0

	
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


B. ĐỀ BÀI
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN  (6,0 điểm)

Câu I (1,6điểm): Ghép các thông tin ở cột A với cột B sao cho phù hợp rồi điền vào cột C

	Các chỉ số
(Cột A)
	Biểu hiện
(Cột B)
	Ghi kết quả
(Cột C)

	1. Độ đa dạng
	A. Loài chỉ có ở một quần xã hoặc có nhiều hơn hẳn các loài khác
	1-

	2. Độ nhiều
	B. Loài đóng vai trò quan trọng trong quần xã
	2-

	3. Loài ưu thế
	C. Mức độ phong phú về số lượng loài trong quần xã.
	3-

	4. Loài đặc trưng
	D. Mật độ cá thể của từng loài trong quần xã
	4-

	
	E. Tỉ lệ % số địa điểm bắt gặp một loài trong tổng số địa điểm quan sát
	


Câu II (4,4điểm): Khoanh tròn vào một chữ cái chỉ phương án trả lời đúng
1. Nhóm sinh vật nào sau đây thuộc nhóm sinh vật hằng nhiệt?
      A.   Ếch nhái, thực vật, chim.                                     B. Chuột đồng, chuột chũi, thỏ, chim

      C. Cá, ếch nhái, nấm, thực vật                                    D. Cá, ếch nhái, nấm, dơi.

2. Nhóm nhân tố nào dưới đây đều thuộc nhóm nhân tố hữu sinh?

    A. Ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm                               B. Con người và các sinh vật khác

    C.  Khí hậu, nước, đất                                          D. Các sinh vật khác và ánh sáng

3. Tập hợp sinh vật nào sau đây không phải là quần thể: 

   A. Các cây thông mọc trên cùng một đồi thông.       B. Các con chim sống trong vườn quốc gia     

   C. Tập hợp các con sói sống trong một khu rừng.     D. Đàn kiến sống trong cùng một tổ.

4. Việc làm nào sau đây của con người gây ô nhiễm  môi trường?
A. Sản xuất công nghiệp thải khí thải từ nhà máy, khu công nghiệp

B. Quét dọn đường làng ngõ xóm.

C. Xây dựng các công viên cây xanh

D. Thu gom rác thải
5. Dấu hiệu nào sau đây không phải là đặc trưng của quần thể?

    A. Thành phần nhóm tuổi              B. Mật độ         C. Độ đa dạng        D. Tỉ lệ đực/cái
6. Một lưới thức ăn là
A. chỉ có một chuỗi thức ăn.    B. chuỗi thức ăn này không ảnh hưởng đến chuỗi thức ăn khác.

C. nhiều chuỗi thức ăn.            D. các chuỗi thức ăn có móc xích chung.        
7. Sinh vật nào dưới đây là mắt xích đầu tiên của một chuỗi thức ăn ?


A. Sinh vật tiêu thụ bậc 1


  
C. Sinh vật sản xuất                   


B. Sinh vật tiêu thụ bậc2



D. Sinh vật phân giải                         
  
8. Yếu tố quan trọng nhất chi phối đến cơ chế tự điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể là

A. sự sinh trưởng của các cá thể                       

 C.  mức tử vong 

B. mức sinh sản                                                

 D. nguồn thức ăn từ môi trường 

9. Điểm giống nhau giữa quẩn thế sinh vật và quần xã sinh vật là 

A. tập hợp nhiều quần thể sinh vật             C. gồm các sinh vật trong cùng một loài 

B. tập hợp nhiều cá thể sinh vật                  D. gồm các sinh vật khác loài  

10. Hoạt động nào sau đây của loài người phá huỷ môi trường tự nhiên mạnh nhất?

A. Săn bắt động vật hoang dã             



C. Phát triển nhiều khu dân cư   


B.Chăn thả gia súc                                  



D. Hái lượm

11. Biện pháp nào sau đây là biện pháp hiệu quả nhất trong việc bảo vệ môi trường?
A. Tạo bể lắng và xử lý nước thải.

B. Xây dựng công viên cây xanh.

C. Hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu trong nông nghiệp

D. Giáo dục nâng cao ý thức mọi người về bảo vệ môi trường.

PHẦN II: TỰ LUẬN (4,0 điểm)

Câu 1 (1,0 điểm): Các sinh vật cùng loài hỗ trợ hoặc cạnh tranh lẫn nhau trong các điều kiện nào? Trong sản xuất, cần phải làm gì để tránh sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể làm giảm năng suất vật nuôi, cây trồng?

Câu 2 (2,0 điểm ): 
a)Em hãy nhận xét tình hình môi trường ở địa phương và đưa ra một số biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường nơi mình đang sinh sống? 

b) Giải thích tại sao phải bảo vệ hệ sinh thái biển?

Câu 3 (1 điểm ): Em hãy vẽ một lưới thức ăn hoàn chỉnh trong đó có các sinh vật sau: hổ, cây cỏ, gà, thỏ, sâu, cầy, chim, vi sinh vật.
---Hết---
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                               ( Hướng dẫn chấm gồm 01 trang)


PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (6,0điểm)

Câu I (1,6 điểm): 1C- 2E- 3B- 4A  (Mỗi ý đúng 0,4 đ)
Câu II (4,4 điểm)
	Phần
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Đáp án
	B
	B
	D
	A
	C
	D
	C
	D
	B
	C
	D

	Điểm
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4


PHẦN II: TỰ LUẬN (4,0điểm)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 2 

(1,0điểm)
	*Các sinh vật cùng loài hỗ trợ và cạnh tranh lẫn nhau trong những điều kiện:

- Hỗ trợ khi chúng sống với nhau thành nhóm tại nơi có diện tích (hoặc thể tích) hợp lí và có nguồn sống đầy đủ.

- Cạnh tranh khi gặp điều kiện bất lợi như số lượng cá thể quá cao dẫn tới thiếu thức ăn, nơi ở…

*Các biện pháp tránh sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể vật nuôi, cây trồng:

- Nuôi, trồng với mật độ hợp lí.

- Áp dụng các biện pháp tỉa thưa đối với thực vật hoặc tách đàn với động vật khi cần thiết.

- Cung cấp thức ăn đầy đủ.

- Vệ sinh môi trường sạch sẽ
	0,2
0,2
0,2

0,2

0,1
0,1

	Câu 2 

(2,0điểm):
	a) Môi trường địa phương đang bị ô nhiễm 
+ Nguồn nước bị bẩn do rác thải, nước thải sinh hoạt, nước thải chăn nuôi 

+ Đất bị ô nhiễm do sử dụng quá nhiều thuốc BVTV trong trồng trọt

+ Khí thải, rác thải của các nhà máy xí nghiệp, sinh hoạt, chăn nuôi. 
Trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp hạn chế ô nhiễm:

+ Xử lí nước thải sinh hoạt, chăn nuôi trước khi thải ra môi trường

+ Phân loại, vứt rác đúng nơi quy định

+ Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đân trong công tác bảo vệ môi trường sống chung.

b) Phải bảo vệ hệ sinh thái biển vì

- Biển là nơi cung cấp nguồn thực phẩm giàu đạm chủ yếu cho con người.

- Tài nguyên biển không phải là vô tận.

- Mức độ đánh bắt hải sản tăng quá nhanh dẫn đến nhiều loài sinh vật biển có nguy cơ bị cạn kiệt.

- Góp phần làm cân bằng sinh thái.
	0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

0,2

0,2
0,2

0,2

0,2

	Câu 4 

(1,0điểm):
	                      Sâu            Chim 
Cây cỏ           Gà              Cầy              Vi sinh vật


 Thỏ                Hổ            
HS xây dựng đúng các chuỗi  thức ăn trong lưới thức ăn (hoặc theo cách khác đúng) được đủ điểm
	


Quang Trung, ngày 4 tháng 4 năm 2023
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